	UBND XÃ DỨC XƯƠNG

THÔN AN VỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


An Vệ, ngày 02  tháng 11 năm 2022


DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO 
SAU KHI RÀ SOÁT

	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Giới tính     (1: Nam, 2: Nữ)
	Ngày, tháng năm sinh
	Địa chỉ

	
	
	
	
	

	I.
	Hộ nghèo
	
	
	

	1
	Phạm Thị Dục
	Nữ
	28/10/1966
	Thôn An Vệ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II.
	Hộ cận nghèo
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thoản
	Nữ
	1958
	Thôn An Vệ

	2
	Nguyễn Văn Tìm
	Nam
	 1946
	Thôn An Vệ

	3
	Nguyễn Minh Đà
	Nam
	 15/09/1971
	Thôn An Vệ

	4
	Vũ Thị Hạnh
	Nữ
	03/9/1986
	Thôn An Vệ

	5
	Vũ Thị Hằng
	Nữ
	27/8/1986
	Thôn An Vệ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III.
	Tổng cộng (I + II)
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN

(Ký, họ tên)


	UBND XÃ DỨC XƯƠNG

THÔN AN CƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


An Cư 1, ngày 26 tháng 10  năm 2022


DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO 
SAU KHI RÀ SOÁT

	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Giới tính     (1: Nam, 2: Nữ)
	Ngày, tháng năm sinh
	Địa chỉ

	
	
	
	
	

	I.
	Hộ nghèo
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II.
	Hộ cận nghèo
	
	
	

	1
	Phạm Đăng Sô
	Nam
	01/01/1959
	Khu Vực An Cư 1

	2
	Phạm Thị Nụ
	Nữ
	12/11/1972
	Khu Vực An Cư 1

	3
	Trần Thị Mau
	Nữ
	01/01/1951
	Khu Vực An Cư 1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	III.
	Tổng cộng (I + II)
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN

(Ký, họ tên)


	UBND XÃ DỨC XƯƠNG

THÔN AN CƯ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


An Cư 2, ngày 26  tháng 10 năm 2021


DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO 
SAU KHI RÀ SOÁT

	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Giới tính     (1: Nam, 2: Nữ)
	Ngày, tháng năm sinh
	Địa chỉ

	
	
	
	
	

	I.
	Hộ nghèo
	
	
	

	1
	Phạm Thị Quý
	Nữ
	1957
	Khu Vực An Cư 2

	2
	Phạm Thị Dung
	Nữ
	1979
	Khu Vực An Cư 2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II.
	Hộ cận nghèo
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Khuyên
	Nữ
	1962
	Khu Vực An Cư 2

	2
	Phạm Thị Nhung
	Nữ
	08/8/1983
	Khu Vực An Cư 2

	3
	Phạm Thị Vỉa
	Nữ
	 01/1/1959
	Khu Vực An Cư 2

	4
	Nguyễn Thị Dung
	Nữ
	1949
	Khu Vực An Cư 2

	5
	Phạm Thị Sửu
	Nữ
	01/01/1944
	Khu Vực An Cư 2

	6
	Trần Thị Thủy
	 Nữ
	 01/11/1982
	Khu Vực An Cư 2

	7
	Phạm Thị Huệ
	Nữ
	14/7/1982
	Khu Vực An Cư 2

	8
	Vũ Thị Nết
	Nữ
	01/01/1978
	Khu Vực An Cư 2

	
	
	
	
	

	III.
	Tổng cộng (I + II)
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN

(Ký, họ tên)


	UBND XÃ DỨC XƯƠNG

THÔN THỌ XƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thọ Xương, ngày …    tháng …    năm 2022


DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO 
SAU KHI RÀ SOÁT
	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Giới tính     (1: Nam, 2: Nữ)
	Ngày, tháng năm sinh
	Địa chỉ

	
	
	
	
	

	I.
	Hộ nghèo
	
	
	

	1
	Đinh Thị Man
	1930
	
	

	2
	Lưu Thị Hiếu
	1932
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	II.
	Hộ cận nghèo
	
	
	

	1
	Phạm Văn Toa
	Nam
	 10/10/1982
	Thôn Thọ Xương

	2
	Phạm Thị Nhận
	Nữ
	02/6/1979
	Thôn Thọ Xương

	3
	Đoàn Thị Ngát
	Nữ
	03/09/1957
	Thôn Thọ Xương

	4
	Phạm Thị Chi
	Nữ
	12/05/1958
	Thôn Thọ Xương

	5
	Đinh Thị Nữ
	Nữ
	14/10/1975
	Thôn Thọ Xương

	
	
	
	
	

	III.
	Tổng cộng (I + II)
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG THÔN

(Ký, họ tên)


